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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƢ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Văn Công Cường 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Dương Điềm; 

2. Ông Ngu  n N u   c. 

- Thư ký phiên toà:    Trần T   M    n  - T ư ký Tòa án n ân dân  u ện Cư 

Kuin, tỉn  Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Kuin tham gia phiên tòa: Bà 

Ngu  n T   Min  - Kiểm sát viên. 

Ngày 10/7/2020, t i trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Cư Kuin, tỉn  Đắk Lắk mở 

p iên to  xét xử sơ t ẩm công k ai vụ án dân s  t ụ lý số 36/2020/TLST-DS ngày 

11 tháng 5 năm 2020 về việc “Tran  c ấp   p   ng va  t i s n” t eo Qu ết   n   ưa 

vụ án ra xét xử số: 14/2020/QĐXXST-DS, ngày 19/6/2020, gi a các  ương s : 

1. Nguyên đơn:    Ngu  n T   N, sinh năm 1962; 

Đ a c ỉ:  uôn E, xã B,  u ện C, tỉn  Đắk Lắk, c  m t  

2. Bị đơn: Bà Lê T   Ng, sin  năm 1971;  

Đ a c ỉ:  uôn E, xã B,  u ện C, tỉn  Đắk Lắk, c  m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện và quá trình tham gia tố tụng c ng nhƣ t i phi n t a, 

nguy n đơn bà Nguyễn Thị N trình bày: 

Do có mối quan  ệ quen biết cùng buôn nên bà Ngu  n T   N cho bà Lê T   Ng 

va  tiền n iều lần, cụ t ể n ư sau: 

- Ng   20/11/2017 va  số tiền 10.000.000   ng, lãi suất t ỏa t uận 2%/t áng, 

 ẹn t ời   n tr  n  v o ng   20/11/2018. 

- Ngày 16/11/2018 va  số tiền 36.000.000   ng, k ông t ỏa t uận lãi suất,   n 

tr  02 t áng kể từ ng   va  ( ến ngày 16/01/2019). 
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- Ngày 24/3/2019 tiếp tục va  số tiền 49.700.000   ng, k ông t ỏa t uận lãi 

suất,   n tr  02 t áng kể từ ng   va  ( ến ngày 24/5/2019). 

Tất c  các lần va   ai bên có lập giấ  va  tiền viết tay do bà Ng ký xác n ận. 

Khi vay không t  c  iện việc cầm cố, t ế c ấp t i s n gì v  c ỉ có bà N v  b   ơn t  

xác lập v i n au k ông liên quan  ến c  ng, con của c   ai bên  a  bất kỳ người n o 

khác. Tuy nhiên tất c  các k o n tiền  ã va   ã quá t ời   n tr  n  n ưng cho  ến 

nay bà Ng vẫn c ưa tr  cho bà N k o n tiền n o, mặc dù bà N  ã n iều lần  êu cầu 

bà Ng tr  n . 

Na  ngu ên  ơn bà Ngu  n T   N k ởi kiện  êu cầu b   ơn bà Lê T   Ng tr  

tổng số tiền gốc  ã va  là 95.700.000   ng (Chín mươi lăm triệu bảy trăm nghìn 

đồng), k ông  êu cầu lãi suất. 

Ngo i ra k ông có  êu cầu gì v  ngo i t i liệu, c ứng cứ  ã cung cấp c o Tòa 

án thì k ông có t i liệu, c ứng cứ gì k ác  ể cung cấp thêm. T i   a p ương ngu ên 

 ơn xác   n  không t u c  ối tư ng c ín  sác  gì của năm 2020. 

* Quá trình tham gia tố tụng và t i phi n t a, bị đơn bà L  Thị Ng trình 

bày: 

Bà Ng l  c ỗ quen biết   ng xóm v i b  Ngu  n T   N. Đối v i  êu cầu k ởi 

kiện của bà N, bà Ng xác   n  n ư sau:  

- Đối v i số tiền 10.000.000   ng va  ngày 20/11/2017 bà Ng t ừa n ận l  

 úng. Đối v i k o n va  36.000.000   ng ngày 16/11/2018 có ngu n gốc l  bà Ng 

va  của bà N số tiền 15.000.000   ng, số tiền va  n    ẹn 02 t áng sẽ tr  n ưng sau 

 ó bà N tín  v  c ng t êm tiền c ốt tiêu non m i t  n  36.000.000   ng và hai bên 

t ống n ất viết l i giấ  mư n tiền,  ẹn sau 02 t áng tr , n ưng  ến na  bà Ng vẫn 

c ưa tr   ư c c o bà N. Vì vậ  na  ngu ên  ơn k ởi kiện  êu cầu b   ơn p  i tr  số 

tiền va  10.000.000   ng và 36.000.000   ng, k ông  êu cầu lãi suất t ì b   ơn   ng 

ý tr  n ưng do  iện na   iều kiện v   o n c n  gia  ìn  k ó k ăn nên  ề ng    ư c 

tr  dần. 

- Đối v i k o n tiền va  49.700.000   ng ngày 24/3/2019 là do từ  ầu bà Ng 

c ốt tiêu non  ể lấ  tiền từ bà N,  ến mùa tiêu t u  o c  t ì tr  tiêu c o bà N, n ưng 

b   ơn m i n ận số tiền 33.000.000   ng c ứ k ông p  i 49.700.000   ng n ư trong 

giấ  mư n tiền m  b   ơn  ã ký n ận, na  ngu ên  ơn lấ  c ứng cứ  ó  ể k ởi kiện 

thì b   ơn k ông   ng ý m  c ỉ   ng ý tr  số tiền  ã n ận 33.000.000   ng.  

Tất c  các lần va  v  lập giấ  va  tiền m  ngu ên  ơn l m căn cứ k ởi kiện b  

 ơn  ều ký xác n ận l  người va  tiền. K i va  k ông cầm cố, t ế c ấp t i s n l m 

tin v  c ỉ có ngu ên  ơn v  b   ơn t  xác lập việc va  tiền v i n au, không liên quan 

 ến người n o k ác. 

* Ý kiến của ngu ên  ơn: Vẫn gi  ngu ên  êu cầu k ởi kiện v   êu cầu b   ơn 

có ng ĩa vụ tr  nga   ết số tiền gốc  ã va , không   ng ý c o t ời   n tr  n . 

* T i p iên tòa,   i diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện Cư Kuin p át biểu: 
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T ẩm qu ền t ụ lý vụ án: Đâ  l  vụ án “tran  c ấp   p   ng va  t i s n” theo 

qu    n  t i k o n 3 Điều 26    luật tố tụng dân s . Vụ án t u c t ẩm qu ền gi i 

qu ết của Tòa án n ân dân  u ện Cư Kuin t eo qu    n  t i  iểm a k o n 1 Điều 35 

v   iểm a k o n 1 Điều 39    luật tố tụng dân s . 

Vấn  ề t u t ập c ứng cứ, lấ  lời k ai v  t ời   n c uẩn b  xét xử v  c u ển    

sơ c o Viện kiểm sát ng iên cứu  ã t  c  iện  úng t eo qu    n  t i Điều 97, 98, 

100, 203, 220 của    luật tố tụng dân s . Việc tống   t các văn b n tố tụng c o 

 ương s  v  c o Viện kiểm sát  úng t eo qu    n  t i Điều 170  ến Điều 175, Điều 

178    luật tố tụng dân s .  

Về việc c ấp   n  p áp luật của người t am gia tố tụng: Ngu ên  ơn, b   ơn  ã 

t  c  iện  úng các qu    n  Điều 70, 71, 72 của    luật tố tụng dân s . 

Về việc tuân t eo p áp luật tố tụng của T ẩm p án,   i   ng xét xử (viết l  

 ĐXX), T ư ký p iên tòa v  của người t am gia tố tụng trong quá trìn  gi i qu ết 

vụ án kể từ k i t ụ lý c o  ến trư c t ời  iểm   i   ng xét xử ng   án  ã c ấp   n  

 úng qu    n  của    luật tố tụng dân s .  

Về việc gi i qu ết vụ án: Quá trìn  gi i qu ết vụ án, căn cứ giấ  va  tiền các 

ng   20/11/2018; 16/11/2018 v  24/3/2019 v  lời k ai của các  ương s  t ể  iện b  

 ơn có va  của ngu ên  ơn số tiền tổng c ng 95.700.000   ng (chín mươi lăm triệu 

bảy trăm nghìn đồng), có  ẹn t ời   n t an  toán c  gốc v  lãi. Quá trìn  gi i qu ết 

b   ơn c o r ng c ỉ va  của ngu ên  ơn v    ng ý tr  các k o n tiền 10.000.000 

  ng; 36.000.000   ng v  33.000.000   ng c ứ không   ng ý tr  k o n tiền 

49.700.000   ng vì do c ốt tiêu non n ưng k ông cung cấp  ư c t i liệu, c ứng cứ 

gì  ể c ứng min  nên k ông có cơ sở  ể xem xét. C o  ến na  b   ơn c ưa tr  k o n 

tiền n o c o ngu ên  ơn l  vi p  m cam kết tr  n  gi a  ai bên, do  ó  êu cầu k ởi 

kiện của ngu ên  ơn l  có căn cứ, cần c ấp n ận.  p dụng Điều 463, 466    luật 

Dân s  năm 2015 c ấp n ận to n b   êu cầu k ởi kiện của ngu ên  ơn, bu c b  Lê 

T   Ng p  i có ng ĩa vụ tr  c o b  Ngu  n T   N số tiền gốc  ã va  tổng c ng 

95.700.000   ng (chín mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Đối v i lãi suất k ông  êu cầu nên k ông xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau k i ng iên cứu các t i liệu có trong    sơ vụ án  ã  ư c t ẩm tra t i p iên tòa 

v  căn cứ v o kết qu  tran  luận t i p iên tòa,  ĐXX n ận   n : 

[1] Về quan  ệ p áp luật v  t ẩm qu ền gi i qu ết:  

Theo các giấ  va  tiền g i các ngày 20/11/2017; 16/11/2018 và 24/3/2019 do 

ngu ên  ơn dùng l m căn cứ k ởi kiện v  lời k ai của các  ương s  có n i dung 

ngu ên  ơn c o b   ơn va  số tiền gốc tổng c ng l  95.700.000   ng và có xác   n  

t ời   n tr  n . Xét quan  ệ p áp luật dân s  về việc va  tiền gi a các bên l   o n 

to n t  ngu ện, p ù   p v i qu    n  của p áp luật, do  ó qu ền v  ng ĩa vụ của các 

bên  ư c p áp luật b o vệ. Tu  n iên ngu ên  ơn xác   n  b   ơn k ông tr  n   úng 

t ời   n t eo t o  t uận n ư  ã cam kết l m  n   ưởng  ến qu ền v  l i íc    p 

p áp của ngu ên  ơn, do  ó ngu ên  ơn l  người có qu ền k ởi kiện.     ơn cư trú 
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t i buôn E, xã B,  u ện C, tỉn  Đắk Lắk nên vụ án t u c quan  ệ p áp luật v  t ẩm 

qu ền gi i qu ết của Tòa án n ân dân  u ện Cư Kuin, tỉn  Đắk Lắk t eo qu    n  

t i k o n 3 Điều 26, k o n 1 Điều 35,  iểm a k o n 1 Điều 39    luật tố tụng dân 

s , vì vậ  Tòa án t ụ lý vụ án l   úng t ẩm qu ền. 

[2] Về kiểm tra việc giao n p, tiếp cận, công k ai c ứng cứ v   òa gi i:  

Tòa án  ã t ông báo c o các  ương s  t am gia p iên   p  ể giao n p tiếp cận, 

công k ai c ứng cứ v   òa gi i, các  ương s   ã có mặt v  t  c  iện  ầ   ủ qu ền 

v  ng ĩa vụ của mìn . T i p iên tòa các  ương s  k ông cung cấp t i liệu, c ứng cứ 

gì thêm, do  ó  ĐXX sẽ xem xét các t i liệu c ứng cứ do Tòa án t u t ập và  ương 

s  giao n p có lưu trong    sơ  ể gi i qu ết vụ án. Ngu ên  ơn vẫn gi  ngu ên  êu 

cầu k ởi kiện  ề ng    ĐXX bu c b   ơn tr  số tiền gốc  ã vay tổng c ng 

95.700.000   ng, k ông  êu cầu lãi suất. B   ơn c ỉ   ng ý tr  các k o n tiền l  

10.000.000   ng; 36.000.000   ng v  33.000.000   ng, tổng c ng 79.000.000   ng 

n ưng  ề ng    ư c tr  dần,  

[3] Về n i dung vụ án:  

[3.1] Theo các giấ  va  tiền g i các ng   20/11/2017; 16/11/2018 và 24/3/2019 

m  ngu ên  ơn dùng  ể l m căn cứ k ởi kiện b   ơn (bút lục số 22; 23; 24) v  lời k ai 

của các  ương s  xác   n  gi a ngu ên  ơn v  b   ơn có t ỏa t uận b   ơn va  của 

ngu ên  ơn các k o n tiền gốc n ư sau: 

- Ng   20/11/2017 va  số tiền 10.000.000   ng, lãi suất t ỏa t uận 2%/ tháng,  

 ẹn t ời   n tr  n  v o ng   20/11/2018. 

- Ngày 16/11/2018 va  số tiền 36.000.000   ng, k ông t ỏa t uận lãi suất,  ẹn 

t ời   n tr  là 02 tháng kể từ ng   va . 

- Ngày 24/3/2019 tiếp tục va  số tiền 49.700.000   ng, k ông t ỏa t uận lãi 

suất,  ẹn t ời   n tr  02 t áng kể từ ng   va . 

Tất c  các k o n va   ã  ến t ời   n tr  n  n ưng b   ơn vẫn c ưa t an  toán c o 

ngu ên  ơn m t k o n tiền n o l  xâm p  m  ến qu ền, l i íc    p p áp của ngu ên 

 ơn nên ngu ên  ơn l  người có qu ền k ởi kiện t eo qu    n  t i Điều 186    luật 

tố tụng Dân s  2015. 

 3.2  Quá trìn  t am gia tố tụng b   ơn bà Lê T   Ng xác   n :  

- Đối v i số tiền 10.000.000   ng va  ng   20/11/2017 b   ơn t ừa n ận l  

 úng. Đối v i k o n va  số tiền 36.000.000   ng ng   16/11/2018 có ngu n gốc l  

b   ơn va  của ngu ên  ơn số tiền 15.000.000   ng, số tiền va  n    ẹn 02 t áng sẽ 

tr  n ưng sau  ó ngu ên  ơn tín  v  c ng t êm tiền c ốt tiêu non m i t  n  

36.000.000   ng và  ai bên t ống n ất viết l i giấ  mư n tiền v   ẹn sau  ai t áng 

tr , n ưng do  iều kiện kin  tế k ó k ăn nên  ến   n b   ơn vẫn c ưa tr   ư c c o 

ngu ên  ơn. Na  ngu ên  ơn k ởi kiện  êu cầu b   ơn p  i tr  số tiền va  

10.000.000   ng và 36.000.000   ng, k ông  êu cầu lãi suất t ì b   ơn   ng ý tr  

n ưng do  iện na   iều kiện v   o n c n  gia  ìn  k ó k ăn nên  ề ng    ư c tr  

dần, n ưng ngu ên  ơn k ông   ng ý c o tr  dần nên k ông có cơ sở  ể xem xét m  

bu c b   ơn p  i tr  to n b  số tiền n   c o ngu ên  ơn. 
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- Đối v i k o n tiền va  49.700.000   ng ngày 24/3/2019 là do từ  ầu b   ơn 

c ốt tiêu non  ể lấ  tiền trư c của ngu ên  ơn,  ẹn  ến mùa tiêu t u  o c  t ì tr  

tiêu c o ngu ên  ơn, n ưng b   ơn m i n ận số tiền 33.000.000   ng c ứ k ông 

p  i 49.700.000   ng n ư trong giấ  mư n tiền m  b   ơn  ã ký n ận nên không 

  ng ý tr  số tiền 49.700.000   ng m  c ỉ   ng ý tr  số tiền  ã n ận 33.000.000 

  ng n ưng k ông xuất trìn , cung cấp  ư c t i liệu, c ứng cứ gì  ể c ứng min , về phía 

ngu ên  ơn k ông t ừa n ận lời trìn  b   của b   ơn nên  ĐXX k ông có căn cứ  ể 

xem xét  ối v i ý kiến của b   ơn.     ơn cũng t ừa n ận các giấ  va  tiền m  nguyên 

 ơn dùng l m căn cứ k ởi kiện l  do b   ơn ký xác n ận l  người va , mư n tiền.  

[3.3] Do  ó  ĐXX xác   n  b   ơn có va  của ngu ên  ơn số tiền gốc tổng 

c ng 95.700.000   ng, g m các k o n va : 

- Ng   20/11/2017 va  số tiền 10.000.000   ng, lãi suất t ỏa t uận 2%/t áng,   

- Ngày 16/11/2018 va  số tiền 36.000.000   ng, k ông t ỏa t uận lãi suất,  

- Ngày 24/3/2019 tiếp tục va  số tiền 49.700.000   ng, k ông t ỏa t uận lãi 

suất.  

Tất c  các k o n va   ã quá t ời   n tr  n  n ưng b   ơn c ưa t an  toán c o 

ngu ên  ơn k o n tiền n o l  vi p  m s  t ỏa t uận về việc va  t i s n gi a  ai bên, vi 

p  m ngu ên tắc t  c  iện   p   ng, vi p  m ng ĩa vụ tr  n . Do  ó căn cứ v o các 

 iều 463, 465 và 466    luật dân s  năm 2015, c ấp n ận to n b   êu cầu k ởi kiện của 

ngu ên  ơn v  ý kiến p át biểu của   i diện Viện kiểm sát t i p iên tòa. Bu c b   ơn bà 

Lê T   Ng p  i có trác  n iệm tr  c o ngu ên  ơn b  Ngu  n T   N số tiền gốc  ã 

vay tổng c ng 95.700.000   ng (chín mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng). Đối v i 

tiền lãi suất ngu ên  ơn k ông  êu cầu nên k ông xem xét. 

[4  Về tiền án phí v  t m ứng án p í: Do to n b   êu cầu của ngu ên  ơn  ư c 

c ấp n ận nên b   ơn p  i c  u án p í dân s  sơ t ẩm t eo qu    n  t i k o n 2 Điều 

26 Ng   qu ết số 326/2016/U TVQ 14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban t ường vụ Quốc 

H i qu    n  về mức t u, mi n, gi m, t u n p, qu n lý v  sử dụng án p í v  lệ p í Tòa 

án v  dan  mục án p í, lệ p í Tòa án ban   n  kèm t eo Ng   qu ết là: 95.700.000 

  ng x 5% = 4.785.000   ng. Ngu ên  ơn  ư c n ận l i số tiền t m ứng án p í  ã 

n p t i C i cục T i   n  án dân s   u ện C, tỉn  Đắk Lắk. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ k o n 2 Điều 26, k o n 1 Điều 35, k o n 1 Điều 39, các Điều 144, 147, 

203. 220, 235, 266, 271 v  273    luật tố tụng dân s ;  

 p dụng các  iều 463, 465 v  466    luật Dân s  năm 2015; 

 p dụng k o n 2 Điều 26 Ng   qu ết số 326/2016/U TVQ 14 ng   30/12/2016 

của Ủ  ban t ường vụ Quốc   i qu    n  về mức t u, mi n, gi m, t u n p, qu n lý v  

sử dụng án p í v  lệ p í Tòa án v  dan  mục án p í, lệ p í Tòa án ban   n  kèm t eo 

Ngh  qu ết. 

Tuyên xử:   
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1. C ấp n ận to n b   êu cầu k ởi kiện của ngu ên  ơn b  Ngu  n T   N.  u c 

b   ơn b  Lê T   Ng p  i tr  c o b  Ngu  n T   N số tiền n  tổng c ng 95.700.000 

  ng (Chín mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng) 

   t  ngày ti p theo củ  ngày   t    sơ thẩm cho đ n  hi thi hành án  ong, bên 

phải thi hành án c n phải chịu  hoản ti n l i củ  s  ti n c n phải thi hành án theo 

m c l i su t các bên th   thu n nhưng phải ph  h p v i quy định củ  pháp lu t; n u 

 h ng c  th   thu n v  m c l i su t thì quy t định theo m c l i su t quy định tại 

 hoản    i u     củ  Bộ lu t Dân s  năm        

2. Về tiền án phí v  t m ứng án p í:  

- Về án p í:    Lê T   Ng p  i c  u 4.785.000   ng (B n triệu bảy trăm tám 

mươi lăm nghìn đồng) án p í dân s  sơ t ẩm. 

- Về tiền t m ứng án p í:    Ngu  n T   N  ư c n ận l i 2.392.000   ng (Hai 

triệu b  trăm chín mươi h i nghìn đồng) tiền t m ứng án p í  ã n p t eo biên lai số 

AA/2019/0007078 ng   07 t áng 5 năm 2020 t i C i cục Thi   n  án dân s   u ện 

C, tỉn  Đắk Lắk.  

3. Về qu ền k áng cáo: Ngu ên  ơn, b   ơn có mặt t i p iên to   ư c qu ền 

k áng cáo b n án trong t ời   n 15 ng   kể từ ng   tu ên án.  

Trong trường h p bản án, quy t định đư c thi hành án theo quy định tại  i u   

Lu t THADS thì người đư c thi hành án, người phải thi hành án dân s  c  quy n 

thoả thu n thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án ho c bị 

cưỡng ch  thi hành án theo quy định tại các  i u  ,  i u 7 và  i u 9 Lu t THADS; 

thời hiệu thi hành án đư c th c hiện theo quy định tại  i u 3  Lu t THADS /    
 

Nơi nhận:                                                   
- TAND tỉn  Đắk Lắk; 

- VKSND  u ện Cư Kuin; 

- Các  ương s ; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

                  VĂN CÔNG CƢỜNG 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                               THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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Nơi nhận:                                                   
- TAND tỉn  Đắk Lắk; 

- VKSND  u ện Cư Kuin; 

- Các  ương s ; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

               T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 Đ  k   

 

 

                 VĂN CÔNG CƢỜNG 

 

 


